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1) Full name of birth: LE HUY HOANG 

2) Other name: LE HUY HOANG 

3) Date of birth: March 7, 1985, Sex: Male. 

4) Place of birth: Quyet Thang Commune - Thai Nguyen 

City. 

5) Hometown: Dong Tien Commune - Pho Yen District - 

Thai Nguyen Province. 

6) Ethnicity: Kinh.  

7) Religion: no. 

8) Place of permanent residence registration: House number 22 - Group 7 - Tan 

Thinh ward - Thai Nguyen city. 

9) Current address: House number 22 - Group 7 - Ward Tan Thinh - Thai Nguyen 

City. 

10) Career when recruited: Lecturer. 

11) Recruitment date: August 1, 2008, Recruitment agency: Pedagogical 

University - Thai Nguyen University. 

12) Position (current title): Head of Chemistry Teaching Methodology and Theory. 

13) The main work is assigned: Teaching chemistry exercises in high schools, 

Chemical experiments in high schools, Applied informatics in chemistry teaching, 

Teaching in online environment, Practice Pedagogical practice 2, Chemistry 

teaching methods in high schools, guiding students to do scientific research and 

natural science topics, academic advisers, professional fostering, ... 

14) Professional titles of public employees: Lecturers Code: V.07.01.03. 



Salary grade: 4, Coefficient: 3.33, Date of entitlement: 01/01/2016, Position 

allowance: no, Other allowances: according to the school's internal spending 

regulations. 

15.1- High school education: 12/12. 

15.2- Highest qualification: Doctor. 

15.3- Political theory: elementary. 

15.4- State management: No. 

15.5- Fostering standard professional titles: fostering English, computer skills 

according to standards, fostering professional title standards of second-class 

teachers. 

15.6- Foreign languages: Bachelor's degree in English (degree 2), English (B2 

Europe). 

15.7- Informatics: IC3 certificate. 

16) Date of joining the Communist Party of Vietnam: May 20, 2013, Official date: 

May 20, 2014. 

17) Date of joining the political-social organization: The day of joining the HCM 

Communist Youth Union March 26, 2001 at the High School for the Gifted - Thai 

Nguyen City. 

18) Date of enlistment:… /… /…, Date of demobilization:… /… /…, Highest rank: 

19) The title is awarded the highest: 

20) Department of the school: teaching, scientific research. 

21) Commendation: Advanced labors, Grassroots-level Emulation Fighter years: 

2010, 2011 2012, 2013, 2014. 

Advanced Labor: 2016, 2017, 2018, 2019. 

22) Discipline: No. 

23) Health: Normal, Height: 1m71, Weight: 71 kg, Blood type: O 

24) Being a war invalids class: ... / ..., Being a child of a policy family: 

25) ID number: 090818774, Date of issue: April 2, 2015. 

26) Number of social insurance books: 1913001911. 



27) TRAINING, TRAINING ON SPECIALISTS, PROFESSIONALS, 

POLITICAL THEORY, FOREIGN LANGUAGE, COMPUTER 

 

Name of 

school  

 

Major of 

training and 

retraining 

From month, 

year - To month, 

year 

Type of 

training  

 

Diploma, 

certificate, 

degree 

Thai Nguyen 

University Of 

Education 

Chemistry 

Education 

 

8/2003 - 6/2007 Regular 

 

Bachelor of 

Chemistry 

 

Thai Nguyen 

University Of 

Education 

Graduate 

School of 

Analytical 

Chemistry 

10/2007 - 

10/2009 

Regular 

 

Master's 

Degree, 

Master of 

Chemistry 

Ha Noi 

University Of 

Education 

Educational 

Science 

Fellows 

12/2012 - 

10/2018 

Regular, 

unfocused 

 

Doctor of 

Educational 

Science (2019) 

University of 

Agriculture 

and Forestry 

Information 

Technology 

 

2015  IC3 certificate 

 

Cambridge 

English 

English 

 

2015  Certificate B2 

Hanoi 

Pedagogical 

University 2 

 

Fostering 

pedagogical 

skills for 

teachers 

 

09/2016  Certificate 

Fostering 

pedagogical 

skills for 

teachers 

Ha Noi 

University Of 

Education 

Fostering 

standard 

professional 

titles Class II 

11/2017  Standard 

training 

certificate for 

primary 



main lecturers 

 

teachers grade 

II 

28) SUMMARIZING THE WORK 

From month, year to month, 

year of  

 

Title, position, working unit (party, government, 

unions, social organization), including the period 

of professional training and fostering, ... 

10/2007 - 10/2009 Lecturer at the Faculty of Chemistry, University of 

Education, Graduate School of Science at the 

Faculty of Chemistry - Hanoi University of 

Education 

11/2009 - 11/2012 Lecturer at the Faculty of Chemistry, University of 

Education 

12/2009 - 10/2018 Lecturer at the Faculty of Chemistry, a graduate 

student at the Faculty of Chemistry, Hanoi 

University of Education, defended a state thesis in 

October 2018 and received a Ph.D. in 2019. 

Từ 11/2018 đến nay Lecturer at the Faculty of Chemistry - University 

of Education - National University 

 

29) SALARY PROCESS OF PUBLIC OFFICERS 

 

Month/year 8/2009 01/2010 01/2013 01/2016 

ID / rank code 15111/1 15111/2 15111/3 V.07.01.03 

Coefficients salary 2,34 2,67 3,00 3,33 

 

30) COMMENTS, ASSESSMENT OF AGENCIES, UNITS MANAGEMENT 

OR USING OFFICIALS 

.....................................................................................................................................

..................... ............................................................................................................... 



.....................................................................................................................................

..................... ............................................................................................................... 

.....................................................................................................................................

..................... ............................................................................................................... 

 

  

Declaration 

I hereby undertake the above statements 

it is true 

 

 

                   Le Huy Hoang 

 

Thai Nguyen, January 22, 2021 

Heads of agencies, units managing or 

employing public employees 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

BẢN NHẬN XÉT VIÊN CHỨC 

(Dùng cho thi thăng hạng Giảng viên chính) 



(Ban hành kèm theo công văn số 2617/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 17 tháng 6 năm 2019) 

 

 

Họ và tên viên chức: LÊ HUY HOÀNG 

Đơn vị công tác: Khoa Hóa học - Trường ĐHSP - ĐHTN. 

1- Phẩm chất đạo đức: 

- Có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống chân thành, giản dị. 

- Có lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng. Luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của nhà trường, địa 

phương nơi cư trú. 

2- Năng lực chuyên môn: 

- Có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng tốt các nhiệm vụ, công việc 

được giao. 

- Luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ, công việc được giao. 

- Tự bồi dưỡng, trau dồi, rèn luyện chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu đổi 

mới giáo dục. 

3- Tinh thần trách nhiệm và kỷ luật lao động: 

- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Luôn hoàn thành đúng kế hoạch các 

nhiệm vụ được giao. 

- Luôn tuân thủ kỷ luật của cơ quan. 

4- Quan hệ với đồng nghiệp: 

- Có mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, có thái độ chân thành, thân thiện, đúng mực 

với các thầy cô, đồng nghiệp và sinh viên. 

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 1 năm 2020 

Thủ trưởng đơn vị 

 

 

 

 

 

 

 

BẢN KÊ KHAI CÁC CÔNG TRÌNH NCKH, ĐỀ TÀI, BÀI BÁO KHOA HỌC VÀ 

BIÊN SOẠN SÁCH PHỤC VỤ ĐÀO TẠO 

1. THAM GIA ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ 

 Tên đề tài: “Thiết kế và sử dụng giáo trình điện tử dạy học trực tuyến học phần thực 

hành thí nghiệm phương pháp dạy học hóa học cho sinh viên ngành sư phạm hóa học“. 

 Mã số: CS2016-SP-14. 



 Đã nghiệm thu năm 2017, xếp loại tốt. 

2. DANH MỤC CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ 

 [1]. Trịnh Xuân Giản, Dương Thị Tú Anh, Lê Huy Hoàng (1/2009), Nghiên cứu xác 

định đồng thời hàm lượng vết Cd(II), Cu(II) và Pb(II) bằng phương pháp Von - Ampe 

hòa tan Anốt, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, số 1(49), tr.42-46 

 [2]. Lê Hữu Thiềng, Lê Huy Hoàng (11/2009), Xác định hàm lượng một số kim loại 

nặng trong bèo tây, rong đuôi chồn và rong xương cá tại 3 nguồn nước ở thành phố Thái 

Nguyên, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, số 11, tr.28-31. 

 [3]. Hoàng Thị Chiên, Nguyễn Mậu Đức, Lê Huy Hoàng (10/2011), Sử dụng thí 

nghiệm hướng dẫn học sinh tự lực nghiên cứu về hiện tượng điện phân trong dạy học 

hoá học trường phổ thông, Tạp chí Hoá học và ứng dụng số 6 (số chuyên đề), tr. 36-40.  

 [4]. Nguyễn Mậu Đức, Lê Huy Hoàng (09/2012), Phương pháp bồi dưỡng 

chuyên môn nghịêp vụ cho giáo viên, sinh viên Sư phạm thông qua mô hình 

“Nghiên cứu bài học”, Tạp chí Giáo dục, số 293, tr.38-39.  

 [5]. Hoàng Thị Chiên, Lê Huy Hoàng, Nguyễn Thị Hân, Hình thành và rèn 

luyện kĩ năng sử dụng hình vẽ cho giáo viên trong dạy học hoá học , Kỷ yếu Hội 

nghị Hoá học toàn quốc lần thứ VI, Hà Nội - 22/11/2013, tr.150-156.   

 [6]. Hoàng Thị Chiên, Lê Huy Hoàng, Một số khó khăn và biện pháp khắc phục 

để triển khai áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia về thuật ngữ hóa học trong các 

trường đại học, cao đẳng và phổ thông ở nước ta, Kỉ yếu Hội thảo Khoa học 

“Những khó khăn và biện pháp khắc phục để triển khai áp dụng các tiêu chuẩn 

quốc gia về thuật ngữ hóa học trong các trường đại học, cao đẳng và phổ thông”,  

Hội Hóa học Việt Nam, 07/11/2014, tr.22-26. 

 [7]. Lê Huy Hoàng, Đặng Thị Hiền Anh (1/2016), Áp dụng phương pháp dạy học 

theo hợp đồng kết hợp với kĩ thuật sơ đồ tư duy trong dạy học phần danh pháp hợp chất 

hữu cơ-hóa học 11 nâng cao, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên. 

 [8]. Lê Huy Hoàng (2016), Một số kết quả thử nghiệm bước đầu khi triển khai 

hệ thống danh pháp và thuật ngữ hóa học mới trong dạy học hóa học ở các trường 

phổ thông trên địa bàn một số tỉnh miền núi phía bắc, Tạp chí Khoa học Đại học 

Sư phạm Hà Nội, Số 6A/2016 VN, tr 257-266. 



 [9]. Le Huy Hoang (2016), Applying Contract Teaching Method in 

Combination with Mind-map Technique in Teaching Nomenclature and Chemical 

Terminology for High School Students in the Northern Mountainous Provinces of 

Vietnam , The 6th international conference on language, education and innovation 

(ICLEI), Singapore, tr.153-164. 

 [10]. Lê Huy Hoàng (2017), Sử dụng hệ thống bài tập rèn luyện danh pháp và 

thuật ngữ Hóa học trong dạy học nội dung Hiđrocacbon – chương trình Hóa học 

lớp 11, Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội, Số 1/2017 VN, tr 203-212 . 

 [11]. Lê Huy Hoàng, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Ngân, Vũ Thị Vân Anh 

(7/2017), Phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học của học sinh phổ thông 

trong dạy học các nội dung về hóa học hữu cơ chương trình hóa học lớp 12 nâng 

cao, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, Số 167, tr 97-102. 

 [12]. Lê Huy Hoàng, Đỗ Thị Uyên, Trịnh Thị Hương Giang, Vũ Thị Vân Anh, 

Nguyễn Thị Hải Yến (2018), Phát triển năng lực thực hành hóa học của học sinh 

trong dạy học chương 9 - Chương trình hóa học 11, Tạp chí Khoa học & Công 

nghệ - Đại học Thái Nguyên, Tập191 (15), 2018, tr.211-216. 

 [13]. Lê Huy Hoàng, Bùi Thị Hiền, Nguyễn Viết Hoằng (2019), Sử dụng kĩ 

thuật dạy học theo trạm để phát triển năng lực sử dụng Ngôn ngữ hóa học cho học 

sinh trong dạy học chương 3 - Chương trình hóa học lớp 12, Tạp chí Khoa học & 

Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Tập198 (05), 2019, tr.35-40. 

3. DANH MỤC SÁCH XUẤT BẢN PHỤC VỤ ĐÀO TẠO 

  (1) Giáo trình Bài tập hóa học ở trường phổ thông, NXB Đại học Thái Nguyên, năm 2019.  

 (2)  Giáo trình Tin học ứng dụng trong dạy học hóa học, NXB Đại học Thái Nguyên, năm 2020. 

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ QUẢN LÍ          NGƯỜI KHAI 

 

 

                  Lê Huy Hoàng 


